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Đặt vấn đề
Sự phát triển của thành tựu về khoa học kỹ thuật đã làm cho Thế giới đang thay đổi rất nhanh từ những xã hội đơn thuần là nông nghiệp đã trở thành xã hội công nghiệp ngày càng hiện đại. Đời sống xã hội có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư, hay còn gọi là cách mạng 4.0 đã đặt con người trước những cơ hội lẫn thách thức vô cùng to lớn. Việt Nam là đất nước đang phát triển, việc tiếp cận những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường ngắn nhất để tạo bước phát triển đột phá, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với các nước trên Thế giới. Đây còn là cơ hội cho giới trẻ Việt Nam định hướng hành vi nghề nghiệp theo xu thế của khoa học công nghệ hiện đại, biến thách thức thành thời cơ, gặt hái thành công trong quá trình khởi nghiệp.
Do đó, điều quan trọng để có thể tạo ra những con người, nguồn nhân lực phù hợp trong giai đoạn hiện nay thì đồi hỏi phải xây dựng được các ngôi trường thông minh, có những phương pháp, cách thức dạy và học phù hợp dựa trên các phương tiện, thành tựu đã đạt được từ những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong gia đoạn hiện nay.
Lịch sử phát triển và sự hình thành các cuộc cách mạng công nghiệp
Lịch sử xã hội đã trải qua ba cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn (cách mạng công nghiệp) và đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (từ 1784) xảy ra khi loài người phát minh động cơ hơi nước, nó được đưa vào ôtô, tàu hỏa, tàu thủy, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (từ 1870) là sự phát minh ra động cơ điện, tạo ra các dây chuyền sản xuất công nghiệp tạo với năng suất lao động cao vượt bậc so với động cơ hơi nước. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (từ 1969) là sự xuất hiện của tự động hóa xuất hiện khi con người phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc được với nhau. Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet… là những công nghệ hiện nay chúng ta thụ hưởng là từ cuộc cách mạng này. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra từ những năm 2000 gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT – Internet of Things), trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence), thực tế ảo (VR - Virtual Reality) tương tác thực tại ảo (AR - Augmented Reality), xu hướng SMAC (SMAC – Social, Mobile, Analytics, Cloud)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 
Khái niệm Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) bắt đầu nổi lên từ năm 2013 xuất phát từ một báo cáo của chính phủ Đức đề cập đến cụm từ này nhằm nói tới chiến lược công nghệ cao, sản xuất mà không cần sự tham gia của con người. Cách mạng công nghiệp 4.0 được định nghĩa là “một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ thống vật lý trong không gian ảo, internet kết nối vạn vật (IoT) và internet của các dịch vụ (IoS)”. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos tháng 1/2015, thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục nhắc tới cách mạng công nghiệp 4.0. “Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đã vượt ra khỏi khuôn khổ dự án của Đức với sự tham gia của nhiều nước và trở thành một phần quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
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Hình 1: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử 
Cơ sở để nâng cao việc học và nâng cao năng suất trong việc dạy và học
Trường học là nơi có vai trò thiết yếu trong việc chuẩn bị cho học sinh trở thành nguồn nhân lực sản xuất của xã hội. Tiêu chí để xây dựng các trường học trong giai đoạn hiện nay:
• Đảm bảo cung cấp giáo dục chất lượng cao.
• Nuôi dưỡng một đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có tay nghề cao để giúp sinh viên đạt được tiềm năng đầy đủ của họ.
• Quản lý trường học một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Khi nhu cầu giáo dục phát triển, phần mềm giáo dục, kỹ thuật số, sách và ứng dụng đã tăng lên về khả đáp ứng được nhu cầu trong lĩnh vực giáo dục ngày nay. Hơn nữa khi công nghệ tiến bộ với sự phát triển của Internet, vạn vật như được kết nối với nhau, ví dụ như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng,... người dùng như đang được chia sẽ thông tin trực tiếp với nhau, bất kể thời gian nào, bất kể nơi nào.
Ngày nay hầu hết các lớp học hiện đại ​​sẽ được kết nối với Internet thông qua Wi-Fi hoặc băng rộng không dây và được trang bị máy tính để bàn, máy tính xách tay và thậm chí máy tính bảng. Lớp học đang phát triển từ môi trường học tập bị cô lập trở thành các trung tâm học tập cộng tác toàn cầu đựa trên các thành tựu về khoa học công trong cuộc cách mạng 4.0, người học vào người dạy không nhất thiết phải được tập trung về một nơi nào đó để thực hiện việc dạy và học như truyền thống, nhờ vào Internet trong trường học, cùng với phát triển của kỹ thuật số và hệ thống quản lý học tập đã giúp cho người dạy và học có thể ở bất kể nơi nào cũng có thể tham gia vào lớp học và học tập như đang ở tại lớp học (lớp học truyền thống).
Giải pháp xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với giai đoạn hiện nay  
Xây dựng các chương trình học không phụ thuộc thời gian và không gian
Nhất thiết phải thay đổi chương trình học sau cho tiện lợi nhất cho người học, để người học có thể học được mọi lúc mọi nơi. Trên cơ sở đó chúng ta cần thiết phải xây dựng các lớp học sao cho người học có thể chọn lựa theo nhu cầu của mình và có thể thay đổi linh hoạt. 
Người học có thể được học ngay tại địa phương, có thể vừa làm, vừa học, giảm chi phí đi lại. Định kỳ có thể gặp nhau để cùng chia sẻ, để giảng viên có thể giải đáp những thắc mắc ngoài những thắc mắc được trao đổi trên diễn đàn, nhóm học tập qua các kênh liên lạc khác nhau (như  email, mạng xã hội, diễn đàn,...). Theo cách thức đào tạo tại chỗ này, người học không cần phải đến thành phố để học tập, những người khởi nghiệp sẽ được tạo ra tại chỗ, họ sẽ tạo việc làm tại địa phương. Không chỉ tăng số lượng người học mà còn giảm sự di dân đến các thành phố, góp phần giảm áp lực về cơ sở hạ tầng hiện nay ở các thành phố. 
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Hình 2: Mô hình lớp học trong thời đại ngày nay
Với phương pháp này chúng ta đã đổi mới được tư duy từ lâu đời “đưa người học đến với lớp học ta đưa lớp học đến với người học”. Điều này sẽ giúp đa số người học không có điều kiện có thể tiết kiệm chi phí đi lại để tiếp cận được với các khóa học vốn nằm ngoài tầm với của họ. Góp phần xây dựng một nền giáo dục cho tất cả mọi người.
Trong thời đại ngày nay, nhất là trong giai đoạn ghi nhận sự bùng phát mạnh của các thành tựu khoa học kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã giúp cho chúng ta đủ cơ sở về thiết bị, cũng như phần mềm hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mà người học lẫn người dạy có được sự thuận tiện nhất để tham gia các chương trình học.
Xây dựng chương trình đáp ứng được người học trực tiếp và trực tuyến
Những tiến bộ trong kỹ thuật số công nghệ đã mở ra những con đường giao tiếp mới giữa  giáo viên và sinh viên, giữa người dạy và người học trong việc dạy và học những tiến bộ này giúp cho sinh viên năng động hơn, thu hút sinh viên hơn trong việc học tập, tạo sự tiện lợi cho sinh viên học tập và làm việc. Giáo viên có thể thúc đẩy học sinh viên tăng cường sự cộng tác và nhiệt tình trong quá trình học tập. 
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Hình 3: Mô hình hỗ trợ việc dạy và học trong Trường học thông minh
Trong mô hình này có những thiết bị, các phương tiện là sản phẩm của cuộc cách mạng 4.0 đã hỗ trợ cho người dạy quản lý, lên kế hoạch, tạo lập, phân chia nhóm học,.. giúp sinh sinh viên tham gia và học tập một cách dễ dàng bất kể ở đâu.
Trong mô hình trên công cụ hỗ trợ có những tính năng chính yếu sau:
• Giảng dạy tương tác. Hỗ trợ tương tác trong lớp bằng cách sử dụng các chức năng như chia sẻ màn hình, theo dõi màn hình hoạt động nhóm, bài kiểm tra và cuộc thăm dò ý kiến ​​và hơn thế nữa.
• Quản lý học tập. Hỗ trợ giáo viên trong quản lý khóa học, quản lý và lập kế hoạch bài học.
Ở đây mỗi lớp học sẽ có sự kết hợp của một bảng điện tử và môi trường mạng. Một máy chủ trung tâm chứa nội dung học tập và thông tin người dùng. Giáo viên có thể sử dụng máy tính bảng hoặc PC, được nhân đôi với bảng điện tử và có thể chia sẻ màn hình của họ với sinh viên. Sinh viên có thể tham gia vào Lớp học sử dụng máy tính bảng, hay một thiết bị thông minh nào của họ yêu cầu có kết nối được với internet. Người học có thể đến lớp học học trực tiếp, hay có thể ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia lớp học một cách bình thường.
Xây dựng chương trình đào tạo kết hợp với thực hành thực tế
Sự thành công của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã có bề dày lịch sử và đã tạo được lòng tin nơi người học đó là phần lớn nhờ vào việc Lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo, định hướng cho các Khoa phải nâng cao việc liên kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tế từ kiến thức đã được học trong quá trình học tập. Từ đó người học có thể lĩnh hội thêm các kiến thức thực tế thông qua việc tham gia vào các đề án cụ thể mà Khoa đã liên kết với các Doanh nghiệp đối tác. Chính vì lý do này mà sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh rất vững vàng gia nhập vào đội ngũ làm việc của các Doanh nghiệp rất hiệu quả. 
Chúng ta cần tạo mối quan hệ tốt với các Doanh nghiệp bên ngoài, và mời các Doanh nhân này vào Khoa để đóng góp ý kiến, cũng như xây dựng chương trình đào tạo sao cho chương trình gần với thực tế nhất có thể.
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Hình 4: Mô hình Các trung tâm trong Trường học thông minh
Trong bối cảnh các thành tựu công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển rất mạnh mẽ, chúng ta cần có sự hỗ trợ từ Nhà trường cùng các Khoa để thành lập các Trung tâm (thực tế là các công ty), các Trung tâm này sẽ nhận các dự án thực tế từ bên ngoài Nhà trường về để triển khai, từ các dự án này chúng ta sẽ cho các sinh viên chúng ta cùng tham gia xây dựng dự án. Khi chúng ta xây dựng được mô hình này thì chúng ta sẽ thu lại rất nhiều lợi ích từ nhiều phía: Thứ nhất về sinh viên thông qua các bài học thực tế như thế này, sinh viên sẽ tiếp cận rất nhanh và phát triển tốt hơn khi chỉ được học các trên lý thuyết đồng thời sẽ có một nguồn tài chính hỗ trợ cho các em khi các em tham gia vào dự án (nguồn tài chính này được lấy từ nguồn thu từ kết quả dự án); Thứ hai về Giảng viên sẽ có thêm thu nhập từ dự án nhưng cái lợi nhất đối với Giảng viên đó là kinh nghiệm thực tế khi triển khai một dự án, từ trước đến nay chúng ta thường hay nhắc nhiều về khiếm khuyết của Giảng viên khi chỉ giỏi về lý thuyết nhưng còn nhiều hạn chế trong thực hành, nhưng ngày nay chúng ta là những Giảng viên đang giảng dạy trong một trường Cao đẳng thì việc thực hành là vấn đề cốt lõi, cần phải được nâng cao, chính vì vậy chúng ta cần phải thay đổi quan điểm và bắt buộc phải tăng cường năng lực thực hành nghề nghiệp; Thứ ba về Cơ sở đào tạo sẽ được một nguồn thu không nhỏ khi thực hiện theo mô hình này, đồng thời cũng sẽ trở thành một nơi đào tạo vô cùng uy tín không chỉ trong nước và cả ngoài nước.
Xây dựng chương trình phải phát huy được tính tích cực học tập của người học thông qua các nguồn học liệu mở
Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của của người học có nghĩa là phải thay đổi cách dạy và cách học. Chuyển cách dạy thụ động, truyền thụ một chiều “đọc- chép”, người dạy làm trung tâm sang cách dạy lấy người học làm trung tâm hay còn được gọi là dạy và học tích cực. Trong cách dạy này người học là chủ thể hoạt động, người dạy là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, tạo nên sự tương tác tích cực giữa người dạy và người học. 
Hiện nay, tài nguyên giáo dục mở được đang rất được khuyến khích và phát triển, chúng ta cần nắm bắt được cơ hội này để đi tắt đón đầu, khi tận dụng được các nguồn tài nguyên về giáo dục của các trường đại học, cao đẳng nổi tiếng có trên thế giới này. Nguồn tài nguyên này vô cùng phong phú và được cập nhật mới rất nhiều, khi chúng ta xây dựng chương trình đào tạo chúng ta cần phải nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên thông qua việc tìm kiếm, tự học và tự đào tạo thông qua các học liệu được cung cấp mở có trên không gian mạng. Nhằm giúp cho người học có thể tiếp cận những công nghệ mới nhất được giới thiệu, những thông tin nóng nhất được thảo luận từ đó tạo cho người học sự say mê mê hứng thú với nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề để người học có cơ hội làm quen, nung nấu ý chí trở thành các nhà khoa học trong tương lai.
[image: https://file.hstatic.net/1000272761/file/mo_rong_mo_hinh_truong_hoc_truc_tuyen_la_buoc_di_can_thiet_9c7c8afccc36410e8456bad9e51ad697_grande.jpg]
Hình 5: Mô hình khai thác tài nguyên giáo dục mở trong Trường học thông minh
Nắm bắt được tầm quan trọng của việc khai thác tài nguyên giáo dục mở cũng như ứng nó vào trong chương trình đào tạo và tiến tới là sẽ xây dựng một kho học liệu mở thì Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua vào ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2019 đã tổ chức một lớp học “Bồi dưỡng Tài nguyên Giáo dục mở” với sự cộng tác của Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam để bồi dưỡng cho các nhân viên, giảng viên của Trường nhằm để bước đầu tiếp cận với tài nguyên giáo dục mở, tiếp đến sẽ xây dựng chương trình học để tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên vô cùng quý báu của nhân loại, cắt giảm bớt khoản cách lạc hậu về giáo dục của Việt Nam với thế giới. Qua đó có thể thực hiện yêu cầu “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT; khuyến khích các trường liên kết với các trường đại học nước ngoài đào tạo CNTT” [1] một cách nhanh chóng và ít tốn kém ta nên “Khai thác các nguồn học liệu trực tuyến, đổi mới nội dung giảng dạy; Tổ chức khai thác và ứng dụng các nguồn học liệu MOOC (Massive Open Online Course) là các nguồn bài giảng trực tuyến, phổ biến đại chúng.” (Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin năm học 2015 – 2016 [2]) Việc tổ chức khai thác các nguồn học liệu mở từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới góp phần đáp ứng mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo, tài nguyên học tập theo chuẩn quốc tế. Tổ chức khai thác, chọn lựa bài giảng có chất lượng và dịch sang tiếng Việt để sử dụng trong giảng dạy. 
Xây dựng chương trình đào tạo thành nhiều “phần học”
Cần phải thay đổi quan điểm, sinh viên phải học hết chương trình đào tạo thì sinh viên mới có thể đi làm, mới cấp chứng nhận. Chúng ta cần phải chi nhỏ chương trình đào tạo ra thành nhiều “phần học”, khi sinh viên đã học xong một “phần học” nào đó sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành “phần học” đó. 
Một chương trình đào tạo sẽ kết thúc và cấp bằng khi sinh viên đạt đủ các chứng nhận của tất cả các “phần học”, nhưng với chứng nhận của một “phần học” nào đó, nó trở thành cơ sở để sinh viên đi làm được trong một lĩnh vực nào đó ngay sau khi hoàn thành xong “phần học” ấy, điều này sẽ giúp cho người học có thể tiếp cận với kiến thức thực tế sớm nhất có thể, ngay cả khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Cần xây dựng chương trình đào tạo thành nhiều “phần học” nối tiếp nhau có tính kế thừa từ các “phần học” với nhau, “phần học” sau phải có sự liên hệ với các phần học trước, “phần học” trước là tiền đề để học các “phần học” sau, tránh xây dựng chương trình học có sự trùng lắp kiến thức từ các “phần học”, sao cho người học cảm thấy mỗi “phần học” học là một vấn đề mới cần phải lĩnh hội, từ đó tạo nên sự phấn khởi, hứng thú nơi người học.
[bookmark: _GoBack]Có thể lấy ví dụ cụ thể như: Tại khoa công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môn học là “Thiết kế website” sau khi sinh viên đã học và đạt được môn này, thì sinh viên có thể đi làm ở các công ty thiết kế web cơ bản hay các công ty làm về lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực về website, thậm chí sinh viên có thể mở một công ty nhận thiết kế những website cơ bản để kiếm thêm thu nhập, đồng thời tạo được nguồn nhân lực tham gia vào nguồn lao động cho Thành phố nói riêng, và cho Nước nhà nói chung. Thực hiện được điều này sẽ giúp ít rất nhiều cho xã hội về nguồn lao động, cũng như giải quyết vấn đề kinh tế cho người học, và độ trãi nghiệm thực tế của sinh viên.
Kết luận 
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ không ngừng phát triển như hiện nay, việc đổi mới tư duy, chương trình đào tạo để tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao đang ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việc thay đổi đó phải bắt đầu từ tư duy của những người trong cuộc, đó là những người làm giáo dục, trong đó có cả các trường Đại học và đội ngũ giảng viên trẻ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đã tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có, sự xuất hiện của những công nghệ và phương tiện thật đáng kinh ngạc. Phải thực sự nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt, ứng dụng các thành tựu này vào trong giảng dạy cũng như xây dựng chương trình đào tạo sao cho phù hợp nhất đối với người học, tạo sự đa dạng về chương trình đào tạo, ứng  dụng tối đa công nghệ để đào tạo, nhằm đạt hiệu quả cao nhất giảng dạy.
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